TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 1
	LỚP
	TRANG PHỤC
	SĨ SỐ
	NỀ NẾP
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP KHỐI
	KHEN NGỢI

	6A1
	30
	30
	35
	95
	3
	1
	NHẤT KHỐI

	6A2
	28
	30
	32
	90
	11
	2
	

	6A3
	29
	30
	27
	86
	18
	3
	

	6A4
	28
	30
	17
	75
	[bookmark: _GoBack]26
	5
	

	6A5
	28
	30
	26
	84
	21
	4
	

	6A6
	30
	30
	35
	95
	4
	1
	NHẤT KHỐI

	7A1
	30
	30
	33
	93
	9
	2
	

	7A2
	30
	30
	30
	90
	12
	4
	

	7A3
	30
	30
	20
	80
	24
	6
	

	7A4
	30
	30
	26
	86
	19
	5
	

	7A5
	30
	30
	39
	99
	1
	1
	NHẤT KHỐI

	7A6
	30
	30
	32
	92
	10
	3
	

	8A1
	30
	30
	29
	89
	16
	2
	

	8A2
	29
	28
	23
	80
	25
	5
	

	8A3
	30
	30
	30
	90
	13
	1
	NHẤT KHỐI

	8A4
	30
	30
	21
	81
	23
	4
	

	8A5
	30
	30
	30
	90
	14
	1
	NHẤT KHỐI

	8A6
	30
	30
	30
	90
	15
	1
	

	8A7
	27
	30
	30
	87
	17
	3
	

	9A1
	29
	30
	35
	94
	8
	3
	

	9A2
	23
	30
	31
	84
	20
	4
	

	9A3
	30
	30
	36
	96
	2
	1
	NHẤT KHỐI

	9A4
	30
	30
	35
	95
	5
	2
	

	9A5
	29
	30
	36
	95
	6
	2
	

	9A6
	27
	30
	24
	81
	22
	5
	

	9A7
	30
	30
	35
	95
	7
	2
	



